
STT MSSV Lớp Khoa

Số điểm rèn 

luyện được 

cộng

1 DH72106529 Nguyễn Phi Hùng D21_KD01 Quản trị kinh doanh 4

2 DH72110105 Trương Hồng Nhung D21_MAR02 Quản trị kinh doanh 4

3 DH72113529 Hoàng Lê Tâm Như D21_MAR02 Quản trị kinh doanh 4

4 DH72108089 Huỳnh Ngọc Nguyệt Thảo D21_MAR03 Quản trị kinh doanh 4

5 DH72105123 Lê Thị Minh Thùy D21_TC01 Quản trị kinh doanh 4

6 DH72109072 Phạm Thị Mỹ Dung D21_TC02 Quản trị kinh doanh 4

7 DH52101532 Nghiêm Siêu Quốc Quyền D21_TH01 Công nghệ thông tin 4

8 DH52108789 Hà Mạnh Lộc D21_TH06 Công nghệ thông tin 4

9 DH52111969 Trần Minh Trung D21_TH08 Công nghệ thông tin 4

10 DH52111823 Võ Thị Tho D21_TH10 Công nghệ thông tin 4

11 DH52113023 Nguyễn Minh Trường D21_TH11 Công nghệ thông tin 4

12 DH32200139 Trần Nguyễn Quốc Đạt D22_DCN01 Điện - Điện tử 4

13 DH72202339 Nguyễn Thị Kim Thân D22_KD01 Quản trị kinh doanh 4

14 DH72200146 Phạm Nguyễn Nhật Duy D22_MAR01 Quản trị kinh doanh 4

15 DH72111494 Nguyễn Hoàng Phong D22_MAR01 Quản trị kinh doanh 4

16 DH72202357 Nguyễn Thu Thảo D22_MAR01 Quản trị kinh doanh 4

17 DH72202273 Ngô Trần Hồng Nhung D22_TC01 Quản trị kinh doanh 4

18 DH72202147 Huỳnh Xuân Linh D22_TC01 Quản trị kinh doanh 4

19 DH52201388 Nguyễn Thanh Tài D22_TH01 Công nghệ thông tin 4

20 DH52200821 Huỳnh Đông Kha D22_TH02 Công nghệ thông tin 4

21 DH52201207 Lê Chí Phong D22_TH02 Công nghệ thông tin 4

22 DH52201580 Nguyễn Quốc Tịnh D22_TH02 Công nghệ thông tin 4

23 DH52201278 Nguyễn Ngọc Minh Phương D22_TH02 Công nghệ thông tin 4

24 DH52201450 Nguyễn Văn Thanh D22_TH05 Công nghệ thông tin 4

25 DH52201072 Nguyễn Thị Thu Na D22_TH07 Công nghệ thông tin 4

Họ và tên
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26 DH52201032 Huỳnh Hoa Luân D22_TH08 Công nghệ thông tin 4

27 DH52201470 Võ Thị Xuân Thao D22_TH09 Công nghệ thông tin 4

28 DH52200873 Nguyễn Đào Minh Khánh D22_TH09 Công nghệ thông tin 4

29 DH52200343 Võ Minh Anh D22_TH09 Công nghệ thông tin 4

30 DH52201273 Đinh Thị Thu Phương D22_TH10 Công nghệ thông tin 4

31 DH92202743 Ngô Thị Hồng Ngọc D22_TK3DH2 Design 4

32 DH92202824 Nguyễn Hoàng Thiện D22_TK3DH3 Design 4

33 DH52301977 Nguyễn Phúc Tiên D23_TH05 Công nghệ thông tin 4

34 DH52300365 Vũ Minh Đức D23_TH06 Công nghệ thông tin 4

35 DH52301178 Bùi Trà My D23_TH07 Công nghệ thông tin 4

36 DH52301363 Nguyễn Trí Nhân D23_TH07 Công nghệ thông tin 4

37 DH52301999 Phạm Ngọc Tiến D23_TH08 Công nghệ thông tin 4

38 DH92302057 Bùi Huyền Trâm D23_TK3DH1 Design 4

39 DH92300706 Phạm Lê Gia Huy D23_TK3DH2 Design 4

40 DH92300130 Phạm Bằng D23_TK3DH2 Design 4

41 DH42300280 Nguyễn Anh Duy D23_VT01 Điện - Điện tử 4

42 DH82301917 Lê Văn Thật D23_XD01 Kỹ thuật công trình 4

43 DH12400993 Phan Phú Thịnh D24_CDT01 Cơ khí 4

44 DH72402070 Lâm Thị Kim Hương D24_QT03 Quản trị kinh doanh 4

45 DH72400261 Thạch Tấn Tài D24_QT03 Quản trị kinh doanh 4

46 DH52400380 Nguyễn Mạnh Cường D24_TH01 Công nghệ thông tin 4

47 DH52400642 Huỳnh Anh Minh D24_TH02 Công nghệ thông tin 4

48 DH52400395 Đinh Duy Tiến Đạt D24_TH03 Công nghệ thông tin 4

49 DH52400543 Thái Dương Khánh Huyền D24_TH04 Công nghệ thông tin 4

50 DH92400087 Trần Quang Thiên D24_TK02 Design 4

51 DH92400077 Phạm Lý Lan Phương D24_TK02 Design 4

52 DH62401149 Huỳnh Ngọc Anh Thư D24_TP01 Công nghệ thực phẩm 4


